
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 226787 Lê Hải Minh Châu 16/02/2004 Cần Thơ DH22LOG02

2 210864 Hà Thị Thùy Dung 03/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK03

3 210284 Nguyễn Trường Duy 16/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

4 221650 Huỳnh Thị Ngọc Hân 04/03/2004 Hậu Giang DH22LOG02

5 224793 Lý Ngọc Hân 17/06/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

6 2110187 Nguyễn Ngọc Hân 31/10/2003 Cần Thơ DH21LOG01

7 212039 Hồ Văn Hiếu 20/10/2003 Kiên Giang DH21OTO05

8 226319 Huỳnh Trúc Huỳnh 01/04/2004 Cà Mau DH22LOG02

9 2110599 Đỗ Vũ Hoàng Kỳ 20/11/2003 Sóc Trăng DH21LOG01

10 212062 Văn Công Hoài Linh 09/01/2003 Vĩnh Long DH21OTO05

11 211979 Lương Văn Lộc 20/11/2003 An Giang DH21OTO05

12 219367 Nguyễn Trung Lượng 27/08/2003 Bạc Liêu DH21LOG01

13 210986 Trần Thị Xuân Mai 07/06/2003 Vĩnh Long DH21QTK03

14 224488 Nguyễn Thảo Ngân 05/05/2003 Bạc Liêu DH22QTK07

15 222114 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/07/2004 Long An DH22QTK07

16 210695 Đặng Thị Phương Nghi 27/03/2003 Trà Vinh DH21QTK03

17 212672 Nguyễn Chí Nguyên 18/04/2003 Cần Thơ DH21QTN01

18 225830 Võ Thị Ngọc Nhi 15/12/2004 Vĩnh Long DH22LOG02

19 211352 Trần Lâm Tú Như 20/12/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

20 222518 Châu Thịnh Phát 12/04/2002 Sóc Trăng DH22LOG02

21 2110662 Võ Minh Phúc 24/01/2002 Cần Thơ DH21DPT01

22 2110432 Trần Diễm Phương 27/08/2003 Cần Thơ DH21LOG01

23 212065 Nguyễn Vinh Quang 22/10/2003 An Giang DH21OTO05
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24 233677 Phan Nguyễn Thảo Quỳnh 08/06/2005 Cần Thơ DH23LUA01

25 212248 Mai Ngọc Sang 09/09/2003 Vĩnh Long DH21LOG01

26 210854 Nguyễn Quang Sang 04/01/2003 Cần Thơ DH21DPT01

27 225243 Ngô Quốc Thái 13/09/2004 Kiên Giang DH22LOG02

28 220950 Hồ Thanh Thảo 08/06/2003 Sóc Trăng DH22LOG02

29 222796 Lê Thị Bé Thảo 28/03/2004 Bạc Liêu DH22LOG02

30 212279 Trương Trường Thịnh 25/09/2003 Kiên Giang DH21OTO05

31 210282 Cao Thị Cẩm Thu 24/07/2001 Cần Thơ DH21QTK03

32 226668 Dương Thị Minh Thư 14/08/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

33 226348 Phan Lê Anh Thư 23/01/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

34 2110100 Nguyễn Hoài Thương 17/12/2003 Hậu Giang DH21DPT01

35 222871 Phan Thị Cẩm Tiên 23/09/2004 Sóc Trăng DH22LOG01

36 223078 Lê Thị Thùy Trang 18/09/2004 Kiên Giang DH22LOG02

37 222946 Huỳnh Nguyễn Tuyết Trinh 29/05/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

38 226387 Huỳnh Thị Cẩm Vân 25/08/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

39 213962 Võ Hoàng Viên 05/12/2001 Cà Mau DH21QTN01

40 211830 Lê Phú Vinh 27/11/2003 Cần Thơ DH21OTO05

41 226368 Trần Thúy Vy 21/10/2004 Bến Tre DH22LOG01
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